
PHỤ LỤC 2 

Thông tin giá vật liệu xây dựng từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

(Kèm theo Thông báo số  249 /TB-SXD ngày 17/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Tên đơn vị Số văn bản 

I Sản phẩm Nhựa đường  

1.  Nhựa đường Petrolimex (giá tháng 7, 8, 9)  

II Sản phẩm ngành điện  

2.  

Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) 

Công văn số 106/CV-

CADIVI MT ngày 

13/8/2025 

3.  
Công ty Cổ phần dây cáp điện Daphaco 

Công văn số 25.08/ĐKG 

ngày 25/8/2025 

4.  Chi nhánh Công ty Cổ phần bóng đề phích nước 

Rạng Đông 

 

III Sản phẩm ngành nước  

5.  Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Ssố 221 ngày 10/7/2025 

6.  
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa 

Số 88/CV/ĐH-25 ngày 

01/4/2025 

7.  Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại 

Thành 

Số QN1/2025-CV/TADT 

ngày 18/3/2025 

IV Sản phẩm gạch ốp lát  

8.  Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm Số 446/2025/CV-

KD/TMĐT ngày 

01/9/2025 

9.  Công ty Cổ phần Thạch Bàn Miền Trung Ngày 11/8/2025 

10.  Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát 

Viglacera 

Số 151A2/VIKD-DA 

ngày 03/6/2025 
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V Cấu kiện bê tông  

11.  Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông và hạ tầng Kiến 

Trường 

Số 27/CV-CT ngày 

11/8/2025 

12.  Công ty TNHH MTV Bê tông và Xây lắp công 

nghiệp Kon Tum 

Số 1.10/BGCT/2025 ngày 

01/10/2025 

VI Sản phẩm Sơn  

13.  Công ty Cổ phần Sản xuất Sơn Hà Nội Công văn số 02.06/CV-

2025 ngày 23/6/2025 

14.  Công ty Cổ phần Sơn Nikko Việt Nam Công văn số 35/NK/2025 

ngày 30/7/2025 

15.  Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Ngày 28/7/2025 

VII Sản phẩm ngành giao thông  

16.  Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công 

nghiệp 

Công văn số CV-

CBG.030 ngày 

14/10/2025 

17.  Công ty TNHH Công nghệ HN Tech Công văn số 

162/2025/HN Tech ngày 

04/9/2025 

18.  Công ty Cổ phần phát triển giải pháp kỹ thuật Việt 

Nam 

Công văn số 

187/TDSVINA  ngày 

03/9/2025 

19.  Công ty Cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng 

Vĩnh Hưng 

Công văn số 

705/2025/CV-VHJSC 

ngày 29/8/2025 

VIII Sản phẩm khung, trần  

20.  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Công văn số CBG/VPH01 

ngày 09/9/2025 
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